GIẢI BÀI TẬP CHÍNH TẢ 3 TRANG 19

NGHE - VIẾT TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH

Câu 1 (trang 19 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Đáp Án:

Các em nghe viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Câu 2 (trang 19 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Đáp Án:

a) s hay x?
– sáng suốt
– xao xuyến
– sóng sánh
– xanh xao
b) uôt hay uôc?
– gầy guộc
– chải chuốt
– nhem nhuốc
– nuột nà

Câu 3 (trang 20 sgk Tiếng Việt 3): Đặt câu với mỗi từ ở bài tập 2.

Đáp Án:

Bác Hồ là một vị lãnh tụ cách mạng đã sáng suốt dẫn đường cho chúng ta đi tới thắng lợi vinh quang.
Sau nhiều năm ở nước ngoài, nay trở lại thăm làng quê cũ, bà Tâm thấy lòng xao xuyến vô cùng.
Mẹ tôi gánh nước từ giếng về nhà, mặt nước trong thùng cứ sóng sánh theo mỗi bước chân.
Bạn Nam mới ốm dậy, nước da còn xanh xao lắm.

Em Tí rất biếng ăn nên thân hình gầy guộc.
Các cô gái luôn chú ý tới việc chải chuốt trước khi ra khỏi nhà.
Nó xuống ao bắt cá nên cả người nhem nhuốc nhũng bùn.
Chị hai có mái tóc dài óng ả, nuột nà.
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